Đề cương ôn tập học kì 1 năm học 20-21                                                    THCS Mạo Khê II


ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ I - TIẾNG ANH 7 ( HỆ 10 NĂM)
 I. KNOWLEDGE ( KIẾN THỨC)

◙ UNIT 1:

1. The present simple tense ( Thì hiện tại đơn giản)

a. Form
* Tobe: is, am, are 


                                                                                        Ex. She (be)   is  twelve years old.


                                                                                        Ex. I (not be) am not in Dong Truc.


* Nomal verb ( động từ thường):




b. Usage (cách dùng): Thì hiện tại đơn dùng để diễn đạt một hành động mang tính thường xuyên, thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính quy luật.
C. Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn giản:
- Trạng từ chỉ tần xuất: always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, never.

- Các trạng từ chỉ thời gian: every + time (every day), today, nowadays, Sundays.

2. Future simple tense ( Thì tương lai đơn giản)

a. Form

                                                                


b. Usage (cách dùng): Thì tương lai, thường là đưa ra quyết định ngay khi nói.
EX. A: There will be a new good on tonight.

       B: Then I will see it tonight.

c. Dấu hiệu nhận biết: tomorrow ( ngày mai); next + time ( next week, next Monday, next Spring,...); in the future ( trong tương lai).
2. Verbs of liking + V-ing: ( một số động từ theo sau bởi V-ing)
 * Form:


◙ UNIT 2:

1. Imperatives with more and less
Ta thêm more hoặc less vào sau động từ, loại câu này thường dùng để đưa ra lời khuyên.

Ex:                         Eat less fast food !

                               Do more exercises !

2. Compound sentence

* Cách dùng:

- Khi muốn nối 2 mệnh đề của một câu hoặc 2 câu với nhau, ta sử dụng các từ nối để thành lập câu ghép. Các từ nối phổ biến và đơn giản nhất đó là: and, or, but, so.

- Ngoài ra, các em cũng thường xuyên gặp những từ nối sau: because, although / eventhough/ though

Ex. I love fish. I love chicken too 

( I love fish and chicken.

It is raining. I have to stay at home.

( Because it is raining, I have to stay at home.

◙ UNIT 3:

1. The past simple:

a. Form: 

	Sentence
	Normal verb
	Tobe

	Câu khẳng định
	S + V-ed / V2 + O
	S + was / were + O

	Câu phủ định
	S + didn't + V + O
	S + was/ were + not + O

	Câu hỏi
	Did + S + V + O ?
	Was / Were + S + O ?


b. Usage: Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ.

3. Dấu hiệu nhận biết: Yesterday, ago, last week/ month/ year, in the past, in 2016,...

Ex. Uncle Ho passed away in 1969.

c. Cách thêm đuôi ed:

a. Thêm - d vào sau các động từ theo quy tắc tận cùng là -ee hoặc - e
Ex. live ( lived   love ( loved  agree ( agreed

b. Đối với các động từ theo quy tắc một âm tiết, tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm ( trừ h, w, x) chúng ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm -ed.

Ex. fit ( fitted  stop ( stopped  fix ( fixed

d. Động từ tận cùng bằng - y, ta chia ra làm hai trường hợp:

- Trước y là một phụ âm, ta biến y thành i trước khi thêm -ed: study ( studied

- Trước y là một nguyên âm, ta thêm -ed bình thường: play ( played.

- Với các động từ còn lại , ta thêm -ed: work ( worked, learn ( learned.

2. The present perfect:

a. Form:
	Sentence
	Normal verb
	Tobe

	Câu khẳng định
	S + has/have + V-ed / V3 + O
	S + has/have + been + O

	Câu phủ định
	S + hasn't/haven't + V-ed/V3 + O
	S + has/have + not +been+ O

	Câu hỏi
	Has/Have + S + V-ed/V3 + O ?
	Has/Have + S + been + O ?


b. Cách thành lập quá khứ phân từ V3:

- Với động từ thường theo quy tắc, thêm -ed vào sau động từ đó: work ( worked, play ( played.

- Với động từ bất quy tắc, tra cột quá khứ phân từ 2 của bảng động từ bất quy tắc: bring ( brought, sing ( sung.

c. Usage:
- Thì HTHT dùng để diễn tả một hành động xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ.

Ex. He has completed his project.

- Chỉ một hành động xảy ra nhiều lần trong quá khứ và có thể lặp lại trong tương lai.

Ex. Johny has seen that movie three times.

- Chỉ một hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và còn tiếp tục trong tương lai.

Monica has lived in that house for 20 years.

d. Dấu hiệu nhận biết:
*. since và for:

- for + khoảng thời gian: for two days, for ten years,…

- since + mốc thời gian: since 1994, since February,…

Ex.We have studied English for ten years.

     We have studied English since 2005.

* already và yet:

- already dùng trong câu khẳng định, thường đứng ngay sau have/has, thỉnh thoảng sẽ đứng cuối câu.

Ex. We have already written our reports.

       We have  written our reports already.

- yet dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn, thường đứng ở cuối câu.

Ex.We haven't written our reports yet.

      Have you written your reports yet ?

*. Một số trạng ngữ chỉ thời gian khác:
Các trạng ngữ chỉ thời gian sau thường dùng với HTHT: so far, until now, up to now, up to present, recently, lately,…

◙ UNIT 4:

1. So sánh bằng ( không bằng):
a. So sánh bằng: 

b. So sánh không bằng:

2. So giống nhau ( không giống nhau):

a. So sánh giống nhau:
b. So sánh không giống nhau:

3. So sánh khác nhau :


4. Đáp lại đồng tình với too, so, either và neither:

a. Đồng tình trong câu khẳng định
	
	Mệnh đề chính
	Mệnh đề phụ

	Tobe
	S + tobe + …
	and + S + tobe, too

and so + tobe + S

	Normal verb 
	S + V +…
	and + S + do/does/did, too

and so + do/does/did + S


EX. I am happy, and you are, too.

       I work for a school, and she does, too.

b. Đồng tình trong câu phủ định:

	
	Mệnh đề chính
	Mệnh đề phụ

	Tobe
	S + tobe + not …
	and + S + tobe not, too

and so + tobe not + S

	Normal verb 
	S + don't/ doesn't/ didn't + V +…
	and + S + do/does/did + not, too

and so + do/does/did + not + S


EX. She isn't a doctor, and he isn't, either.

       I didn't see him, and Janny didn't, either.

◙ UNIT 5:

1. How many, how much ( bao nhiêu)

a. How many:

Dùng trước danh từ đếm được số nhiều.

Cấu trúc cơ bản:


EX. How many people are there in your family ?

There are five people.

b. How much:

Dùng trước danh từ không đếm được.

Cấu trúc cơ bản:

EX. How much water do you drink everyday ?

Two liters.

* Ngoài ra how much còn thường được dùng khi hỏi giá cả

EX. How much does that shirt ?

- 50.000 dong.

2. A, an, some, any

a. a và an (một)

A và an được dùng cho danh từ số ít đếm được . A đứng trước phụ âm, an đứng trước  nguyên âm ( tính theo cách phát âm chứ không phải cách viết)

EX. a cat, a house, an ocean, an hour.

b. some và any ( một vài, một ít)

- some được dùng cho các danh từ không đếm được hoặc đếm được số nhiều ở trong câu khẳng định.

EX. There is some water .

There are some books on the desk.

- any được dùng cho các danh từ không đếm được hoặc đếm được số nhiều ở trong câu phủ định và câu hỏi.

EX. There isn't any food.

        Are there any chairs in the room ?

◙ UNIT 5: Passive voice ( Câu bị động)

1. Cách dùng: Trong Tiếng Anh người ta rất hay dùng câu bị động. Trong câu bị động, chủ ngữ nhận tác động của hành động. Câu bị động được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động chịu tác động của hành động. Nếu trong câu có 2 tân ngữ, nếu muốn nhấn mạnh tân ngữ nào thì đưa tân ngữ đó lên làm chủ ngữ, thường chủ ngữ hợp lý của câu bị động sẽ là tân ngữ gián tiếp.

EX. I gave him a book.

( He was given a book by me.

( A book was given to him by me.

2. Quy tắc chuyển:

      S + V + O + (time).


( S + tobe + PII   +    by O  + (time)

- Đưa tân ngữ của câu chủ động lên làm chủ ngữ câu bị động.

- Động từ của câu chủ động chuyển về dạng tobe + V3 trong câu bị động. Thì của câu bị động chia theo thì của câu chủ động.

- Chủ ngữ của câu chủ động đưa về dạng by + O.

- Cụm tự chỉ thời gian trong câu chủ động đặt sau by + O của câu bị động.

3. Cấu trúc câu bị động các dạng cụ thể:

a.Thì hiện tại đơn giản: S + is / am / are + PII / V-ed + by O + (time).

EX. I do my homework everyday.

( My homework is done by me everyday.

b. Thì quá khứ đơn: S + was / were + PII / V-ed + by O + (time)

Ex. She washed  clothes last night.

( Clothes were washed by her last night.

c. Động từ khuyết thiếu: S + can / could/ must /have to 
be + Ved /V3 + by + O
                                                may / might / would

Ex. She can draw some pictures in a few minutes.

( Some pictures can be drawn by her in a few minutes.
                                                       II. EXERCISES

I. Put the verbs in the present simple tense.

1. He (go) __________ to school everyday.

2. A lot of people ( go) __________ to work by car.

3. John  usually ( take ) __________ the bus to school.

4. He ( play ) __________ volleyball but he ( not enjoy ) __________ it .

5. School children ( wear ) __________ uniform on Monday.

6. Mary often ( go) ____________ to work on foot .

7. Bad students never ( work) __________ hard.

8. They ( not be ) _____________ doctors.

II. Put the verbs in the future simple tense.

1. He ( call ) __________ you tomorrow.

2. Mr.Cuong ( come ) __________ and ( help) __________ me tomorrow.

3. They ( work) __________with me.

4. Everything ( not be ) __________ ok if you don’t work hard.

5. She ( call ) __________me this weekend.

6. I ( give ) __________you  that money today.

7. She ( not help ) __________you  with that exercise.

8. My father ( be ) __________ here at 5 : 30 p.m.

III. Put the verbs in the past simple tense.

1. He (go) __________ to school yesterday.

2. Mary  ( go) __________ to work last night.

3. John  ( take ) __________ the bus to school yesterday.

4. He ( play ) __________ volleyball yesterday .

5. She ( go ) __________  to school last Sunday.

6. Mary ( walk) __________ to work on foot yesterday .

7. My father ( watch )  __________ TV last night.

8. They ( not be ) __________ at home yesterday.

IV. Put the verbs in the present perfect tense.

1. He (go) __________ to Ha Long Bay for 2 weeks.

2. Mary  ( work) __________ here since last night.

3. Nam  ( take ) __________ the bus to school since last night.

4. He ( play ) __________ volleyball for 10 years .

5. She ( not go ) __________  to school since last Sunday.

6. Mary ( walk) __________ to work on foot since yesterday .

7. My father ( watch )  __________ TV for 3 days.

8. They ( not be ) __________ at home since yesterday.

9. __________ You (be ) __________ to the zoo ?

10. They ( live ) __________ in Thanh Hoa City since 2001.

V. Circle the word having different sound in the underlined part 
1. A. food



B. spoon              
C.good                   
D. noodle 

2. A. daughter         

B. sauce             
C. aunt                  
D. laundry

3. A. was                 

B. walk               
C. water                 
D. wall 

4. A. recycle            

B. collect            
C. cooking             
D. electric
5.  A. map


B. hat


C. cap


D. what

6. A. usually 


B. composer

C. version

D. leisure

7. A. community

B. computer

C. museum

D. customs

8. A. traditional

B. essential

C. audition

D. picture

9. A. soft


B. bottle

C. roll


D. coffee

10.
A. theater
B. health
C. bath
D. father

11.
A. storage
B. advantage
C. message
D. garage
12.
A. feature
B. chapter
C. literature
D. culture

13.
A. language
B. passage
C. danger
D. angry

14
A. student
B. graduate
C. gradual
D. soldier

15.
A. chair
B. child
C. cheese
D. architect

VI. Write the correct form of each verb in brackets to complete the following sentences. 

1. Lan and her father (visit) ……………..the Temple of Literature last week.

2. America (discover) ……………….by Christopher Columbus.

3. They (not start) ……………….the project yet.

4. My brother hates (do) ………………the same things day after day.

5. My brother usually (go) …………………fishing in his free time.

VII. Complete the following sentences but putting a word in each gap

1. My brother’s personality is very different                      mine.

2. The music festival will be at the                        time as last year.


3. Phong can draw animals and Nam can do it                          .

4. Please eat                           much                   
you like.



VIII.
Complete these sentences with “some or any”,

1.
Can I have ................... more milk, please?

2.
Has Jane got ................... brothers or sisters?

3.
I haven’t got ................... work to do.

4.
Is there ................... news about the new project?

5.
I’ve got ................... news for you.

6.
There isn’t ................... information on the computer about this.

7.
Would you like ................... help?

8.
Could you get me ................... stamps, please?

9.
We went out with ................... friends last night.

10.
Is there ................... wine left?

* Complete the following sentences, using 'too' or 'either'.

1. Teenagers in Korea listen to K-pop, and those in Viet Nam do _________.

2. These photos are not clear, and those aren’t _________.

3. I never watch horror films and my brother doesn’t_________.

4. Peter studies music at school, and Alice does ____________.

5. Duong is interested in reading books, and Chau is ____________.

6. I was not allowed to go to the show, and my classmates were not ______.

7. I love country music, and I like rock and roll ______.

8. When I finish painting my room, I’ll do the kitchen _____________

IX. Choose a suitable word from the box to fill in each gap to complete the passage. 

	   sang               competition           enjoys          bought             on



Minh’s hobby is singing. She (1) ………………singing very much. When her brother (2) …………………a karaoke set last month, Minh was so glad that she (3) …………………..every day after dinner. She likes to sing only English songs. In fact, she has already sung all the songs found (4) …………………the karaoke discs. Minh is singing in the karaoke (5) ………………..organized by the RC Center this Saturday. Her family is going there to support her.

X. Read the following paragraph and  choose the corret answer for each gap
        Artists who(1)............pictures on the pavement which chalk used to be very common sight in London, but there (2)..........only a few left now. Sometimes the pictures are very good. This is proved by the fact that one of the(3)...........favourite tricks is to draw a five pound note and see a lot of people trying to(4)..........it up. The police usually trick pavement artists kindly and there is nothing in the law against drawing on the pavement(5)...............the artist is so good that he gets a large(6)..............around him and this prevents other people from passing freely along the street.

      1. A.draw                   B.paint               C. take                D.print

      2. A.is                        B.are                  C. was                 D.were

      3. A.artist                   B.artist’s            C. artists             D. artists’

      4. A.pick                    B.hold                C. bring              D.get

      5. A.if                        B.although         C. unless             D.because

      6. A.meeting              B.collection       C. gathering        D.crowd
XI. Rewrite the sentences so that their meaning stays the same:
1. What hobby do you like best, Mai?
      - What.....................................................................

2. Charles Dickens’s novels attract a lot of children.

       - A lot of children.....................................................................................

3. Her book is not the same as mine.

      - Her book is...............................................................................................

4. The police questioned everybody in the house.

      - Everybody................................................................................................

5.
Her phone is not the same as mine.

→
Her phone is


6.
I think rock music is more popular than jazz.

→
I think jazz music isn’t 


7.
Do you like seeing a water puppet show?

→
Are you 


8.
They perform the water puppet show in a pool.

→
The water puppet show


9.
The last time I spoke to David was at Christmas.

→
I haven’t


10.
Nobody wanted to go, so they cancelled the school trip.

→
They cancelled


11.
Jim doesn’t play the saxophone as well as his brother.

→
Jim’s brother plays


12.
What is your favourite kind of music?

→
What kind 


XII. Rewrite each of the following sentences in such a way that means exactly the same as the sentence printed 

1. The painting is bigger than the photograph. (not as …as)

-The photograph


2. They sell tickets at the gate of the tourist site. (passive)

-Tickets 


3. The market does not have any carrots.
-> There 


4. They didn’t go camping yesterday because it rained heavily. (so)

-  It  


5. Be careful or you’ll hurt yourself. (If..)

-  If you…………………………………………………………………………………….……

XIII.
Turn these sentences into passive voice.


1.
He often does exercises every night.



→



2.
She usually decorates the room at weekends.



→



3.
Daisy always sings country songs.



→



4.
She often gives her sister sweets.



→



5.
Nam and Peter often water these trees.



→



6.
They produce cars in this country.



→



7.
We don’t allow smoking in this restaurant.

            →



8.
She bought the watch at the shop.



→



9.
They built the house in 1950.



→



10.
We did the exercises last week.



→



11.
The pupils sent the letters the day before yesterday.



→



12.
He learned the lesson two weeks ago.



→



13.
Nguyen Du wrote Kieu story.



→



14.
She made the cake last night.



→



15.
Daisy washed the dishes last night.



→


XIV. Each sentence has one mistake. Find the mistakes and correct them

1. My boyfriend is as strong like a horse.

_______________________________________________________________.

2. This exercise isn’t hard as I thought.

_______________________________________________________________.

3. Life in foreign countries is different life in home country.

_______________________________________________________________.

4. My parents share the same hobby as.

_______________________________________________________________.

5. His cat isn’t the same pretty as mine.

_____________________________________________________________.

6. This art museum is definitely different as the historical museum.

_______________________________________________________________.

7. Roses don’t have the same fragrance like lotuses.

_______________________________________________________________.

8. My essay is as length as yours.

_______________________________________________________________.

9. This island isn’t as beautiful than those I have visited.

_______________________________________________________________.

10. My mother is different appearacne from me.

_______________________________________________________________.



(+) S + is/ am / are + O/ N.








(-) S + isn't / am not / aren't + O / N.








(?) Is / Are + S + O / N ?


Yes, S + is / am / are.


No, S + isn't / aren't / am not.








Ex. Is she (be) twelve years old ? 


      Yes, she (be) is.








(+)  S + V(s, es) + O                                                            








(-)  S + don't / doesn't + V + O                                                            








Ex. He ( live) lives in Can Kiem.


      They (live) live in Can Kiem.











Ex. He ( not live) doesn't lives in Binh Phu.


      They (not live) don't live in Can Kiem.











(?)  Do / Does + S +  V + O?                                                             


Yes, S + do / does.


No, S + don't / doesn't.








Ex. Does He (live) live in Binh Phu ?


       Do They (live)  live in Can Kiem ?











(+) S + will / shall + V + O.





Ex. We ( do)  will do the first term test next week.





(-) S + will not / shall not + V + O.


           won't / shan't





Ex. We ( not do)  won't do the first term test tomorrow.





(?) Will / Shall not + S +  V + O ?


Yes, S + will / shall.


No, S + won't / shan't.





Ex. Will you ( go)  go to school tomorrow ?


Yes, I will.





S + like / enjoy / love / prefer


       don't like / dislike / hate


       start / begin


       finish / stop / end





+ V-ing + O





Ex. She like ( eat) eating chewing gum.


      He doesn't like (watch) watching TV


      They start ( learn) learning at 7.30


      They finish (learn) learning at 11.30





S1 + tobe + as + adj + as + S2





Ex. She is as tall as her mother.





S1 + tobe not + as + adj + as/ so + S2





Ex. He isn't  as weigh  as his father.





S1 + tobe  + the same + adj/n + as + S2





Ex. She is  the same tall  as I.





S1 + tobe not + the same + adj/n + as + S2





She isn't  the same beautiful  as her mother.





S1 + tobe  + different from + S2





She isn't  the same beautiful  as her mother.





How many + noun-s / noun-es + are there…… ?


There is + a/an/one + singular noun.


There are + số lượng + plural noun-s/es.





How much + non - count noun +  is there ….?


                                                  +  do/does/ did + V + O ?


There is + some + non - count noun .


S + V +  SL + …...
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